
 
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư tiêu hao. 

Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư y tế phục vụ 

khám sàng lọc các bệnh về Phổi và Lao tại Trại giam Hồng Ca của Bệnh viện phổi 

tỉnh Yên Bái năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Phạm Khánh Toàn 

- Chức vụ: Phó khoa Dược - CLS - KSNK 

- Điện thoại liên hệ: 0977.886.222 (trong giờ hành chính) 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái, Thôn 

Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 

- Nhận qua email: khoaduocbenhvienphoiyb@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2024 đến trước 

17h ngày 24 tháng 11 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24/11/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục: 

ST

T 
Tên hàng hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Bông y tế 

Sản phẩm được sản xuất từ 100% 

bông xơ thiên nhiên (100% cotton), 

có độ thấm hút cao. Dùng trong lĩnh 

vực y tế hoặc gia dụng (chăm sóc vết 

thương, thấm hút chất dịch, vệ sinh 

bề mặt da...); Kích thước: 1kg/gói; 

Được được đóng kín trong bao PE in 

đầy đủ thông tin về sản phẩm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE  

Kg  3   

2 Băng dính vải 
Thành phần chính: Ethanol ≥ 70%.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
Cuộn  15   

3 Băng urgo   Cái 1.500   

SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI 

BỆNH VIỆN PHỔI 
 

Số:  256 /BVP-KD 
(V/v:Mời báo giá mua vật tư y tế 

phục vụ khám sàng lọc các bệnh về 

Phổi và Lao tại Trại giam Hồng Ca) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Yên Bái, ngày   15   tháng 11 năm 2024 



ST

T 
Tên hàng hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

4 

Dung dịch sát 

khuẩn tay 

nhanh 

Thành phần: Ethanol ≥ 80%, chai 

500ml có vòi bơm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Chai 35   

5 

Găng tay phẫu 

thuật đã tiệt 

trùng 

Chất liệu cao su tự nhiên, có bột, đã 

tiệt khuẩn.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Đôi  700   

6 

Panh thẳng 

không mấu 16 

cm 

Chất liệu Inox dài 16 cm Cái 4   

7 

Khay đựng 

dụng cụ Inox 

22*32*2 

Chất liệu Inox kích thước : 22*32*2 Cái 4   

8 

Hộp đựng chất 

thải y tế sắc 

nhọn 

Chất liệu giấy carton, dung tích ≥ 5 

lít 
Cái 10   

9 
Kéo thẳng 16 

cm 
Chất liệu Inox dài 16 cm Cái 4   

10 Khay quả đậu Chất liệu Inox Cái 4   

11 
Hộp chống sốc 

nhựa 

Chất liệu nhựa PP. Kích thước 

DxRxC (265mmx194mmx68mm) 
Cái 4   

12 
Hộp đựng 

bông cồn 
Chất liệu Inox Cái 4   

13 Ống cắm panh Chất liệu Inox Cái 4   

14 
Huyết áp ống 

nghe 

Bao gồm: 01 đo kèm quả bóp và 

đồng hồ 500V, 1 Ống nghe 2 mặt 

FT-801 (tim - phổi) ,  

Vị trí đo: Bắp tay 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia: từ 20 

~300mmHg 

Giới hạn đo:  

- Huyết áp: 0 đến 280 mmHg 

- Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút 

Độ chính xác: ± 3mmHg 

Chiếu dài dây nghe: 52 - 60 cm 

Trọng lượng: 430 gr 

Cái 4   

15 
Khẩu trang 4 

lớp 

Vải không dệt dạng phẳng có nếp 

gấp, có lớp lọc vi lọc , cps  
Cái 4000   

16 
Viên khử 

khuẩn 

Thành phần chính: Sodium 

Dichloroisocyanurate 50%, Citric 

Acid 18%, thành phần khác 32%. pH 

5.8 ở nhiệt độ phòng (5.5-6.7) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

 

Viên  

 

300   

17 Găng tay y tế  
Chất liệu cao su, có bột, các cỡ.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
Đôi  800   

18 
Ống ly tâm 50 

ml 

Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, 

dung tích 50ml. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 200   



ST

T 
Tên hàng hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

19 
Giá đựng ống  

nghiệm 

Nhựa y tế PP Polymer trong suốt, 

không độc. Khóa ren, dùng trong lấy 

máu chân không.  

Cái 14   

20 

Thùng bảo 

quản sinh 

phẩm PPD 25 

lít 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Cái 3   

  Tổng cộng: 20 khoản        

 

2. Thời gian dự kiến: Tháng 11 năm 2024 

 3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán khi thực 

hiện song đầy đủ các điều kiện của hợp đồng. 

Nơi nhận:  

- Như trên. 

- Lưu VT, KD; 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bạch Xuân Thủy 



 

 
Kính gửi: Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái. 

Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

Căn cứ thông báo mời cung cấp báo giá, số  256  /BVP-KD ngày 15 /11/2024 của Bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái về việc Mời cung cấp báo giá vật tư y tế sử dụng cho Bệnh 

viện Phổi tỉnh Yên Bái. Chúng tôi (tên đơn vị…………) có địa chỉ tại: …………….. Xin gửi đến Bệnh viện báo giá và thông tin của hàng hóa như sau: 

Stt 
Tên trang thiết bị 

y tế 

Thông số về 

kỹ thuật 

Chủng loại 

(Model/ Ký 

mã hiệu) 

Tên thương 

mại 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Hãng/ 

Nước chủ 

sở hữu 

Đơn vị tính Số lượng 

Thuế, phí, 

lệ phí, chí 

phí cho các 

dịch vụ liên 

quan (nếu 

có) 

Thành tiền 

(đã bao 

gồm VAT) 

           

           

           

Báo giá có hiệu lực trong thời hạn tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký 

 

………, ngày……tháng…….năm………. 

           Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 


